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GIÁO ÁN
LĨNH VỰC: GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
Tên bài dạy: Làm quen chữ cái i, t
Chủ đề: Tết và mùa xuân
Độ tuổi: 5 - 6 tuổi

Thời gian: 30 - 35 phút

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái i, t.
- Trẻ nhận biết chữ i, t trong các tiếng, từ trọn vẹn.
- Trẻ nhận biết được đặc điểm, cấu tạo của chữ cái i, t.
- Trẻ hiểu cách chơi, luật chơi các trò chơi nhằm củng cố, nhận biết và phát âm đúng chữ cái i, t.
- Trẻ khuyết tật: Trẻ nhận biết và phát âm đúng 3/5 lần chữ cái i, t. 

- Trẻ tham gia trò chơi cùng các bạn theo khả năng.

2. Kỹ năng
- Rèn cho trẻ có kỹ năng phát âm đúng chữ cái i, t.
- Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh đặc điểm giống nhau, khác nhau của chữ cái i, t.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc.

- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn trong khi chơi trò chơi
- Đối với trẻ khuyết tật: Rèn cho trẻ ghi nhớ, kỹ năng phát âm. Rèn cho trẻ tính kiên nhẫn khi tham gia hoạt động.

3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia vào giờ học. 

- Qua hoạt động hình thành ở trẻ yêu thích hoạt động làm quen với chữ cái

- Trẻ biết một số hoạt động thường diễn ra trong lễ hội mùa xuân của vùng Tây Bắc.
- Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ hợp tác tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn theo khả năng.

II. Chuẩn bị.

1. Địa điểm

- Lớp học sạch sẽ, thoáng mát

2. Đồ dùng của cô
- Giáo án, giáo án điện tử. 
- Tivi, máy tính, que chỉ.
- Mô hình: Rừng núi Tây bắc.
- Thẻ chữ cái: i, t.
- Một số hình ảnh: Cầu mưa, cầu mùa, ném còn, đi cà kheo, hát giao duyên, múa xòe, thổi khèn,..
- Nhạc bài hát: Nhạc bài hát “Tiếng khèn gọi bạn mùa xuân”, “Xuân về trên rừng núi”, “Múa sạp”.
- Trang phục dân tộc.
3. Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ một quyển sách có thẻ chữ i, t.
- Bút dạ, bảng ghi chép kết quả.
- Đồ dùng: 3 cây còn, quả còn có gắn chữ i, t.
- Đồ dùng để thêu chữ, đèn pin chiếu chữ cái.
- Tranh các hoạt động Tây Bắc.

- Một số nguyên vật liệu tự nhiên: hột hạt, cúc áo…

- Quả còn chữ cái i, t. 
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ.
III. Tổ chức hoạt động
- Đến tham dự Lễ hội Tây Bắc hôm nay, có các bạn nhỏ đến từ lớp 5 tuổi Trường Mầm non Kim Sơn. Và người đồng hành cùng với các con là cô giáo Ngọc Lan và cô giáo Mai Duyên.

 - Về dự với chúng mình hôm nay có các bác đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, và các cô giáo trong toàn tỉnh cũng về dự. Các con hãy khoanh tay chào các bác, các cô nào!
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô đi ra và vận động trên nền nhạc: “Tiếng khèn gọi bạn mùa xuân”.
- Các con ơi, mùa xuân Tây Bắc đã bắt đầu rồi, chúng mình có muốn cùng cô tham dự Lễ hội Tây Bắc không?
- Để mở đầu cho Lễ hội Tây Bắc hôm nay, chúng mình hãy cùng cô hòa mình vào không khí đón xuân rực rỡ tại Tây Bắc qua bài múa “Xuân về trên rừng núi”nhé.
+ Cô và trẻ vận động bài “Xuân về trên rừng núi”.
- Lễ hội Tây Bắc hôm nay còn chuẩn bị cho chúng mình nhiều phần quà hấp dẫn, các con hãy lựa chọn cho mình một phần quà và nhẹ nhàng về chỗ ngồi nào!

 ( Trẻ lấy sách và nhẹ nhàng về chỗ ngồi).
* Đối với trẻ khuyết tật: Trẻ lấy sách và đi về chỗ ngồi của mình có sự giúp đỡ của cô.

- Trong lễ hội Tây Bắc thường có những hoạt động đặc trưng gì?

( Lễ cầu mùa, cầu mưa, các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, các điệu hát giao duyên, múa xòe, thổi khèn…)
- Cô chốt lại: Mùa xuân Tây Bắc diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa như lễ cầu mưa, cầu mùa, các trò chơi dân gian như ném còn, đi cà kheo, hay các điệu hát giao duyên, múa xòe, thổi khèn…Đó là những nét đẹp văn hóa đặc trưng của người Tây Bắc mà mỗi bạn nhỏ chúng mình cần trân trọng và giữ gìn.

- Các con ạ, trong các hoạt động đó, cô thích nhất là hoạt động thổi khèn. Đó là một hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông ở vùng Tây Bắc. 
- Và ở đây, cô có từ “thổi khèn”

- Mời cả lớp đọc! 

- Đố các bạn biết, trong từ “thổi khèn” có mấy tiếng nhỉ? Đó là những tiếng gì? ( thổi, khèn)

- Đúng rồi, trong từ “thổi khèn” có 2 tiếng, đó là tiếng “thổi” và tiếng “khèn”.

- Cho cả lớp vừa đọc vừa vỗ tay theo số tiếng trong từ “thổi khèn”.
- Cô hỗ trợ để trẻ khuyết tật: vỗ tay cùng các bạn.

- Trong từ “thổi khèn” có những chữ cái nào mà các bạn đã được học rồi ? Ai giỏi nào? 

- Cho trẻ lên tìm chữ cái đã học (e, ô). Bạn đã tìm được chữ cái gì?

- Chúng mình cùng đọc to nào!

- Các bạn biết không, trong từ “thổi khèn” có rất nhiều chữ cái mà chúng mình chưa được học. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với chúng mình chữ cái mới đó là chữ “t” và chữ “i” trong tiếng “thổi”. Những chữ còn lại, lần sau chúng mình sẽ tìm hiểu sau nhé!

2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Làm quen chữ cái “i”.
- Để chúng mình quan sát rõ hơn, trên đây cô có thẻ chữ cái “i”, thay thế cho chữ cái “i” trong tiếng “thổi” đấy.
- Các bạn lắng nghe cô phát âm nhé!
+ Cô phát âm mẫu chữ cái “i” (2 lần)
- Lưu ý: Khi phát âm chữ cái “i”, miệng mở vừa phải, môi mở rộng sang hai bên, lưỡi nâng cao về phía trước, răng gần nhau, rồi đẩy hơi ra: i
- Các bạn lắng nghe cô phát âm lần nữa nhé: i
- Mời cả lớp phát âm chữ cái “i”
- Lần lượt chuyển thẻ chữ cái cho trẻ phát âm.
- Mời cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (cô sửa sai cho trẻ nếu có)
- Đối với trẻ khuyết tật: Cô mời Linh Đan phát âm.
- Mời cả lớp phát âm lại lần nữa.
- Và bây giờ cô mời các con hãy nhẹ nhàng mở sách trang số 2 xem có điều gì thú vị?
- Các con hãy sờ cảm nhận và có nhận xét gì về chữ cái i?  (hỏi 2 - 3 trẻ)
- Đối với trẻ khuyết tật: Cô hỗ trợ để trẻ sờ, cảm nhận chữ.
- Khái quát lại: Chữ cái “i” có 2 nét: 1 nét sổ thẳng và 1 nét chấm ở phía trên nét sổ thẳng .

- Giới thiệu các kiểu viết chữ cái “i”: Chữ cái “i” có các kiểu viết chữ khác nhau như chữ “I” in hoa, chữ “i” in thường và chữ “i” viết thường. Tuy chữ cái “i” có các kiểu viết khác nhau nhưng đều được phát âm là i.

- Cô cho trẻ phát âm 3 kiểu chữ cái “i”.
- Ngoài hoạt động thổi khèn, múa sạp là điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc. Mời những chàng trai, cô gái Tây Bắc cùng đứng lên múa sạp nào!
- Cô và trẻ đứng lên đi vòng tròn múa sạp trên nền nhạc.
2.2. Hoạt động 2: Làm quen chữ cái “t”.

- Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng làm quen với chữ cái “t” trong tiếng “thổi”.
- Các bạn hướng mắt xinh lên, trên đây là chữ cái “t”, lắng nghe cô phát âm nhé: t 
+ Cô phát âm mẫu 2 lần chữ cái “t”
- Lưu ý: Khi phát âm chữ cái “t”, đặt đầu lưỡi sau răng cửa trên, giữ hơi lại, sau đó bật mạnh lưỡi xuống để đẩy hơi ra ngoài: t.
- Cho trẻ phát âm tập thể.

- Chúng mình hãy mở và khám phá xem trang số 3 có điều gì đặc biệt nhé!
+ Đó là chữ cái “t”
- Cho trẻ đọc tập thể, tổ, nhóm, cá nhân (cô chú ý lắng nghe sửa sai cho trẻ nếu có)
- Đối với trẻ khuyết tật: Cho trẻ phát âm theo nhóm, cá nhân.
- Các bạn hãy dùng 2 ngón tay của bàn tay phải sờ và cảm nhận về chữ cái “t”
- Đối với trẻ khuyết tật: Cho trẻ sờ, cảm nhận có sự hỗ trợ của cô giáo.
- Các bạn có nhận xét về chữ cái “t” (hỏi 2-3 trẻ)

- Rất giỏi, khen các bạn

- Khái quát lại: Chữ cái “t” có cấu tạo gồm 2 nét: 1 nét sổ thẳng và 1 nét thẳng ngang cắt ngang nét sổ thẳng.

- Giới thiệu các kiểu viết chữ cái “t”: Chữ cái “t” có các kiểu viết khác nhau: chữ “T” in hoa, chữ “t” in thường và chữ  “t” viết thường. Tuy chữ cái “t” có các kiểu viết khác nhau nhưng đều được phát âm là t.
- Cho cả lớp phát âm theo các kiểu chữ cái “t”

- Chữ cái “t” còn có nhiều trong các tiếng: tết, túi,…

2.3. Hoạt động 3: So sánh chữ cái “i” và “t”.

- Hôm nay, cô thấy chúng mình học rất giỏi đấy, cô sẽ tặng cho mỗi nhóm một túi mù. Chúng mình hãy lên nhận túi mù và về khám phá nhé!

- Đối với trẻ khuyết tật: Cô hỗ trợ để trẻ về theo nhóm khám phá.
- Các con hãy cùng cô mở túi mù nào!

- Bên trong túi mù của chúng mình có gì nào?

- Đây là bảng ghi chép. Nhiệm vụ của chúng mình là sờ, cảm nhận thẻ chữ cái i, t và ghi kết quả lên bảng ghi chép về cấu tạo các nét của chữ cái i, t. Thời gian dành cho các nhóm bắt đầu.
+ Cho trẻ thảo luận và viết vào bảng ghi chép
Cấu tạo các nét

i

t




+ Các bạn có nhận xét gì về điểm giống và khác nhau của chữ cái “i” và “t” (hỏi nhóm, cá nhân trẻ)
- Cho đại diện các nhóm mang bảng ghi chép lên và 1 đại diện trình bày kết quả.
- Để biết kết quả có giống với cô không, xin mời các bạn hãy nhẹ nhàng về chỗ, cất đồ dùng và hướng mắt xinh lên đây nào!
- Cô chốt lại:

+ Giống nhau: Đều có 1 nét: sổ thẳng 
+ Khác nhau: Chữ cái “i” có nét chấm và chữ cái “t” có thêm 1 nét thẳng ngang.  

* Củng cố:  
- Hôm nay các bạn được làm quen với chữ cái gì? Trong từ gì?
- Cô và trẻ đứng lên đọc rap về chữ cái i và t.

- Đối với trẻ khuyết tật: Đan ơi, đây là chữ gì?
- Và bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng cô đến với các trò chơi trong lễ hội Tây Bắc nhé!
2.4 Hoạt động 4: Trò chơi củng cố
* Trò chơi 1: Ném còn
- Các con ạ, trò chơi ném còn thường diễn ra trong lễ hội đầu xuân để cầu may mắn, mùa màng tốt tươi và gắn kết cộng đồng. Để chơi được trò chơi này, các bạn hãy tập hợp thành 2  đội cho cô nào. Trên đây là 3 cây còn có gắn kí hiệu chữ cái i và t. Cách chơi và luật chơi như sau:
+ Cách chơi: Lần lượt 3 bạn đầu hàng lên lấy quả còn theo yêu cầu của đội mình, đứng trước vạch và ném quả còn xuyên qua vòng tròn treo trên cây. Sau đó đi về cuối hàng và bạn thứ 2 tiếp tục thực hiện
+ Luật chơi: Thời gian là một bản nhạc, bản nhạc kết thúc đội nào ném được đúng và nhiều quả còn hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Chúng mình chú ý mỗi lượt chơi chỉ được chọn 1 quả còn thôi nhé! Các bạn đã hiểu rõ cách chơi và luật chơi chưa?
- Cô cho trẻ chơi, bao quát trẻ trong khi chơi.
- Đối với trẻ khuyết tật: Cô hỗ trợ để trẻ chọn đúng quả còn theo yêu cầu của đội mình và ném.
- Chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nào.
- Cô và trẻ nhận xét kết quả, khen trẻ.
* Trò chơi 2: Thử tài .
- Đến với Lễ hội Tây Bắc, chúng mình có muốn được mang quà về không?
- Hôm nay, trong Lễ hội Tây Bắc còn có rất nhiều nguyên vật liệu thủ công, các loại hột hạt để chúng mình có thể tự tay làm những món quà mang về đấy. Bây giờ, xin mời chúng mình hãy nhẹ nhàng lên chọn món quà yêu thích, về chỗ ngồi và hoàn thành yêu cầu nhé. 
-  Chúng mình đã sẵn sàng chưa?

- Xin mời các nhóm lên lấy đồ dùng về thực hiện nào.
- Đối với trẻ khuyết tật: Cô hỗ trợ để trẻ về nhóm chơi phù hợp.
- Cô mở nhạc nhẹ nhàng cho trẻ thực hiện. Cô bao quát, đến bên các nhóm  trò chuyện…
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ
3. Kết thúc

- Hôm nay các bạn đã được làm quen với những chữ cái gì? 
- Và bây giờ, chúng mình hãy cùng cô mang những món quà đặc trưng của vùng Tây Bắc để tiếp tục tham gia Lễ hội Tây Bắc cùng các cô nào!
- Cô và trẻ múa khèn trên nền bài hát “Tiếng khèn gọi bạn mùa xuân” và đi ra ngoài.
	- Trẻ quan sát và hưởng ứng cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc kết hợp vỗ tay
- Trẻ tìm chữ cái đã học
- Trẻ trả lời

- Trẻ đọc chữ cái đã học
- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ quan sát và lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ truyền tay nhau thẻ chữ để phát âm.
- Trẻ phát âm theo tổ, nhóm, cá nhân.

- Cả lớp phát âm lại.

- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ thực hiện 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ lắng nghe
- Cả lớp phát âm
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ nhận xét cấu tạo chữ t.
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát và lắng nghe.
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời.
- Trẻ thực hiện.
- Trẻ hát và đi ra.


       XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                      NGƯỜI SOẠN

PAGE  


